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Tiết 1
BÀI 24: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM
1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình VN 
- Trên phần đất liền, đồi núi chiếm tới ¾ diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp: núi cao dưới 1000m chiếm tới 85%, trên 2000m chỉ chiếm 1%, cao nhất dải Hoàng Liên Sơn với đỉnh Phan-xi-păng 3143m.
- Đồi núi tạo thành 1 vòng cung lớn hướng ra biển Đông, chạy dài 1400km, từ miền Tây Bắc đến miền Đông Nam Bộ.

- Đồng bằng chiếm ¼ diện tích.

2. Địa hình nước ta được tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau 
- Địa hình phân thành nhiều bậc kế tiếp nhau. 

- Hướng nghiêng của địa hình là hướng tây bắc – đông nam.
- Hai hướng chủ yếu của địa hình là tây bắc – đông nam và vòng cung. 
3. Địa hình nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa và chịu tác động mạnh của con người  
- Môi trường nhiệt đới nóng ẩm, mưa tập trung theo mùa làm cho đất đá bị xâm thực, xói mòn…
- Hoạt động khai phá của con người góp phần làm cho địa hình nhiều nơi biến đổi mạnh.
*Câu hỏi (Bài tập)
- Nêu đặc điểm chung của địa hình Việt Nam?

- Địa hình nước ta hình thành và biến đổi do những nhân nhân tố chủ yếu nào?

- Nối cột A và B sau cho phù hợp : 

	Dạng địa hình
	Hình thành
	Chọn

	1. Địa hình Các- xtơ.

2. Địa hình đồng bằng phù sa mới.

3. Địa hình cao nguyên badan.

4. Địa hình đê sông, đê biển. 
	a. Do dung nhan núi lửa phun trào.

b. Do phù sa của sông bồi đắp.

c. Do sự hòa tan đá vôi với nước mưa. 

d. Do con người tạo ra.
	1 . 
2 . 
3 . 
4 . 


Tiết 2
BÀI 25 : ĐẶC ĐIỂM CÁC KHU VỰC ĐỊA HÌNH
1 Khu vực đồi núi
	Vùng núi Đông Bắc
	Vùng núi Tây Bắc
	Vùng núi Trường Sơn Bắc
	Vùng núi và CN Trường Sơn Nam

	-Là vùng đồi núi thấp nằm ở tả ngạn sông Hồng.

-Các dãy núi hình cánh cung.

-Địa hình Cácxtơ khá phổ biến.
	-Nằm giữa sông Hồng và sông Cả, hùng vĩ và đồ sộ nhất nước ta.

-Các dãy núi hướng Tây Bắc – Đông Nam.
	-Từ sông Cả đến dãy núi Bạch Mã, là vùng đồi núi thấp có 2 sườn không cân đối, có nhiều nhánh đâm ra biển.
	-Là vùng núi và cao nguyên hùng vĩ, với lớp đất đỏ badan phủ trên các cao nguyên rộng lớn.


2. Khu vực đồng bằng 


a. Đồng bằng châu thổ hạ lưu các sông lớn
	Đồng bằng sông Hồng
	Đồng bằng sông Cửu Long

	Giống: là vùng sụt võng được phù sa bồi đắp.

	Khác: 

-Dạng một tam giác cân, đỉnh ở Việt Trì, đáy là bờ biển vịnh Bắc Bộ.

-Diện tích: 15.000 km2 
-Hệ thống đê dài, ngăn cách đồng bằng thành những ô trũng ( hàng năm không được phù sa bồi đắp.

-Đắp đê biển ngăn nước mặn, mở rộng diện tích canh tác: như trồng cói, lúa, nuôi thủy sản 
	-Thấp, ngập nước, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều.

-Diện tích 40.000 km2 
-Không có đê (hàng năm vẫn được bồi thêm phù sa mới. Một số vùng trũng bị ngập úng như: Đồng Tháp, Long Xuyên, Cà Mau...

-Tăng cường thủy lợi, cải tạo đất, trồng rừng, chọn giống cây trồng.


b.Các đồng bằng duyên hải Trung Bộ

- D.tích: 15.000 km2 

- Nhỏ, hẹp, kém phì nhiêu 
3, Địa hình bờ biển và thềm lục địa  

- Bờ biển dài 3260 km (từ Móng Cái đến Hà Tiên) có 2 dạng chính là bờ biển bồi tụ đồng bằng và bờ biển mài mòn chân núi, hải đảo
- Thềm lục địa: mở rộng ở vùng biển Bắc Bộ và Nam Bộ, có nhiều dầu mỏ.

*Câu hỏi (Bài tập)

- Địa hình nước ta chia làm mấy khu vực? Đó là những khu vực nào?

- Địa hình đá vôi tập trung chủ yếu ở khu vực nào? 
- Địa hình cao nguyên badan chủ yếu tập trung ở khu vực nào? 
- Địa hình châu thổ sông Hồng khác sông Cửu Long như thế nào?

